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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
                         
                         
                         

 
SECTION B- READING COMPREHENSION (2 marks)      SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 
1. Cầu là một cấu trúc được xây dựng trên một dòng sông, đường bộ, hoặc đường sắt cho phép 

người và phương tiện đi từ bên này sang bên kia.  
2. Trước cách mạng công nghiệp, hầu hết các cây cầu được làm bằng đá, nhưng gỗ và sắt có thể 

chống lại lực kéo và lực nén tốt hơn so với đá. 
3. Cây cầu treo dài nhất trên thế giới là cây cầu Akashi Kaikyo ở Nhật Bản. 
4. The towers have many shapes like A, H and inverted Y shapes are the most popular.  

1 2 3 4 5                                                                                                                               
       
       
       
       

  B  C 
D  

A 
  C 
D  

A 
B  C 
  

  B  C 
D  

A 
B    D  

A 
B  C 
  

A 
  C 
D  

  B  C 
D  

A 
B  C 
  

  B  C 
D  

A 
B    D  

  B  C 
D  

A 
  C 
D  

  B  C 
D  

A 
B    D  

A 
  C 
D  

A 
B    D  

A 
B    D  

  B  C 
D  

A 
  C 
D  

A 
B    D  

  B  C 
D  

A 
B  C 
  

A 
  C 
D  

A 
B    D  

 

  A  
  A  A  

D D D   D 
C    C C C 
B  B  B  B  

  
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  B  B  

  B  B  
  B  

  B  B    C  C  C  C  C  C  C  C  
  D  

  D  
    D  

  D  
  D  

Số báo danh 
 

…………………….......  



 

Trang 1/1 

5. Cable-stayed bridge is seen as aesthetically attractive, economical and easier to construct. 


